




STT Số lượng Quy cách

01 cái

01 Bộ

3 01 Tủ

4 05 cái

5 04 cuộn

6 01 cuộn

2

1

Ảnh minh họa

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC VẬT TƯ THU HỒI THANG MÁY NMBT
(Đính kèm theo Thông báo số /2023/TB-DaHC ngày 11/05/2023)

Tên thiết bị

Động cơ

Governor(bộ khống
chế vượt tốc)
- 01 Gov trên
-01 Gov dưới

Tủ điện( gồm các
thiết bị điện và biến

tần)

Bản gọi tầng

Cáp tải

Dây điện( dây
traveling+dây điện

vụn)

124



7 khoản 50 kg

8 01 bộ

10 04 bộ

11 01 tủ

12 01 khung

Giá máy và các
tấm thép sàn

puly cabin

swtich an toàn dọc hố

Trên điều khiển đầu
cabin

01 bộ9 sàn+trần+vách cabin

khung đối
trong+puly đối trọng



13 05 bộ

14 05 bộ

khoản 35 cái

15

khoản 200 kg

16 khoản 1 tấn

17 10 thanh

18 10 thanhrails cabin

cửa tầng

khung bao bản rộng

các bracket (kết nối
rails và tường bê

tông)

tải đối trọng bê tông

rails cabin



STT Số lượng Quy cách

01 cái

01 Bộ

3 01 Tủ

4 06 cái

5 04 cuộn

6 01 cuộn

2

1

Ảnh minh họa

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC VẬT TƯ THU HỒI THANG MÁY NMBD
(Đính kèm theo Thông báo số /2023/TB-DaHC ngày 11/05/2023)

Tên thiết bị

Động cơ

Governor(bộ khống
chế vượt tốc)
- 01 Gov trên
-01 Gov dưới

Tủ điện( gồm các
thiết bị điện và biến

tần)

Bản gọi tầng

Cáp tải

Dây điện( dây
traveling+dây điện

vụn)

124



7 khoản 50 kg

8 01 bộ

10 04 bộ

11 01 tủ

12 01 khung

Giá gác máy kéo

puly cabin

swtich an toàn dọc hố

Trên điều khiển đầu
cabin

01 bộ9 sàn+trần+vách cabin

khung đối trong+puly
đối trọng



13 05 bộ

14 05 bộ

khoản 40 cái

15

khoản 250 kg

16 khoản 1 tấn

17 12 thanh

18 12 thanhrails đối trọng

cửa tầng

khung bao bản rộng

các bracket (kết nối
rails và tường bê

tông)

tải đối trọng bê tông

rails cabin



STT TÊN – QUY CÁCH VT XUẤT XỨ ĐVT SL TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
1 Biến tần HITACHI SJ700 (Cẩu trục Đập tràn) Cái 1 Hư hỏng thanh lý
2 Màn hình máy tính DELL Cái 4 Hư hỏng thanh lý
3 Tivi SONY 32 in Cái 1 Hư hỏng thanh lý
4 Máy in HP 1002 Cái 1 Hư hỏng thanh lý
5 Máy in HP P2015n Cái 1 Hư hỏng thanh lý
6 Máy in CANON LBP 8780 Cái 1 Hư hỏng thanh lý
7 Máy Fax Panasonic Cái 1 Hư hỏng thanh lý
8 Thép thu hồi bẩy đá đường hầm bậc dưới Lô 1 Hư hỏng thanh lý
9 Ống đồng (Bộ làm mát OHT bị hỏng) Bó 2 Hư hỏng thanh lý

10 Adapter DVE DSA Cái 1 Hư hỏng thanh lý
11 Adapter DVR POWER supply Cái 3 Hư hỏng thanh lý
12 Adapter Spender TC 741 Cái 5 Hư hỏng thanh lý
13 Adapterr Motorola 48180090 C5 Cái 3 Hư hỏng thanh lý
14 adapterr sạc bộ đàm Cái 4 Hư hỏng thanh lý
15 Aptomat 1 pha 60A China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
16 Aptomat 1 pha C3 DZ47-63 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
17 Aptomat 1 pha C32 PS45M -Vanlock Việt Nam Cái 1 Hư hỏng thanh lý
18 Aptomat 3 pha 100 A Mitsubishi Japan Cái 2 Hư hỏng thanh lý
19 Aptomat 3 pha 100A Mec Việt Nam Cái 1 Hư hỏng thanh lý
20 Aptomat 3 pha 20A Cái 1 Hư hỏng thanh lý
21 Aptomat 3 pha 250A Mitsubishi Japan Cái 1 Hư hỏng thanh lý
22 Aptomat 3 pha 300A Mec Việt Nam Cái 1 Hư hỏng thanh lý
23 Aptomat 3 pha ABB Việt Nam Cái 1 Hư hỏng thanh lý
24 Aptomat 6A Cái 1 Hư hỏng thanh lý
25 Aptomat BAYOK 30A 2P1E China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
26 Aptomat DC 1 pha S282UC K4A Cái 1 Hư hỏng thanh lý
27 Aptomat tép 1 pha 32 A Ấn Độ Cái 2 Hư hỏng thanh lý
28 Aptomat Vinakip C63 A63-3MT China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
29 B+B360:E380ộ phát wifi TP link Cái 1 Hư hỏng thanh lý
30 Bạc lót ống đồng cánh hướng Cái 6 Hư hỏng thanh lý
31 Bánh xe công tác bơm tháo cạn China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
32 Bánh xe rùa Cái 2 Hư hỏng thanh lý
33 Biến áp cách ly 1/1 loại nhỏ Cái 1 Hư hỏng thanh lý
34 Biến tần EDS100-3PH AC380 Cái 1 Hư hỏng thanh lý
35 Bộ chuyển đổi RTD WP-SPR-M China Bộ 8 Hư hỏng thanh lý
36 Bộ đèn sự cố bóng típ đơn1,2m bộ 3 Hư hỏng thanh lý
37 Bộ điều khiển cổng bảo vệ Cái 1 Hư hỏng thanh lý
38 Bộ đo lường tốc độ ZKZ-2T China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
39 Bộ đo lường tốc độ ZKZ-3T China Cái 3 Hư hỏng thanh lý
40 Bộ đo tag trung quốc China Bộ 1 Hư hỏng thanh lý
41 Bộ giám sát nhiệt độ Tubinbook . China con 2 Hư hỏng thanh lý

42
Bộ hiển thị nhiệt độ 64 Kênh SSRD864 -81-80- 
HH-T

China Bộ 1 Hư hỏng thanh lý

43 Bộ hòa Woodwatd SPN-D Đức Cái 1 Hư hỏng thanh lý
44 Bo mạch đèn thoát hiểm China Cái 7 Hư hỏng thanh lý
45 Bộ nạp điện thoại Panasonic PNPC 1008 ZA Cái 2 Hư hỏng thanh lý

PHỤ LỤC 3: THIẾT BỊ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ, VẬT TƯ THAY THẾ HƯ HỎNG
(Đính kèm theo Thông báo số      /2023/TB-DaHC ngày 11/05/2023)124



STT TÊN – QUY CÁCH VT XUẤT XỨ ĐVT SL TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
46 Bộ phản hồi độ mở WYS – 2 - W China Bộ 1 Hư hỏng thanh lý
47 Bộ Tua vít 45 món Fengfa China Bộ 1 Hư hỏng thanh lý
48 Bơm bù cứu hỏa Cái 2 Hư hỏng thanh lý
49 Bơm tiêu 3 pha ROVANI 6812MM cái 1 Hư hỏng thanh lý
50 Bơm tiêu ASIAN 30 kw cái 1 Hư hỏng thanh lý
51 Bơm tiêu ASIAN 70 kw cái 1 Hư hỏng thanh lý
52 Bóng đèn típ đôi Cái 2 Hư hỏng thanh lý
53 Cảm biến áp lực nhớt MF Diesel G-WK China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
54 Cảm biến khí nóng máy phát Cái 1 Hư hỏng thanh lý
55 Cảm biến lưu lượng FCI D15A4PARXH1140 TURCK Cái 4 Hư hỏng thanh lý
56 Cảm biến lưu lượng FCT-G1/2A4P TURCK Cai 2 Hư hỏng thanh lý
57 cảm biến lưu lượng TURCK Cái 1 Hư hỏng thanh lý
58 Cảm biến mức dầu LT – FHW- A Fololo Cái 5 Hư hỏng thanh lý
59 Cảm biến mức nước enderess hauser Cái 2 Hư hỏng thanh lý
60 Cảm biến mức nước FMX167 Cái 3 Hư hỏng thanh lý
61 Cảm biến nước lẫn dầu Cái 2 Hư hỏng thanh lý
62 Cảm biến nước lẫn dầu YHX-C China Cái 4 Hư hỏng thanh lý
63 Cảm biến nước lẫn dầu YHX-D-100 China Cái 4 Hư hỏng thanh lý
64 Cảm biến PT100 Cái 8 Hư hỏng thanh lý
65 Cảm biến tiệm cận PRT12 -4DO China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
66 Cảm biến tiệm cận LJG 1A -4/ZOAN2 China Cái 5 Hư hỏng thanh lý
67 Cảm biến tiện cận Vantuabin Cái 1 Hư hỏng thanh lý
68 Camera vantech Cái 1 Hư hỏng thanh lý
69 Camera Vantech 9400IR Cái 1 Hư hỏng thanh lý
70 Camera Vantech VP 4201 Cái 4 Hư hỏng thanh lý
71 Cần FCO Việt Nam Cái 1 Hư hỏng thanh lý
72 Cần nối Santa 10" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
73 Cần nối ZLT 10095 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
74 Cần típ 10034 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
75 Cần típ CCEC 3/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
76 Cần típ CCEC quay 3/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
77 Cần típ quay ZLT 3/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
78 Cầu dao cadivi Cái 2 Hư hỏng thanh lý
79 CB 1 pha 100 A LS Cái 1 Hư hỏng thanh lý
80 CB 3 pha 100 A LS Cái 1 Hư hỏng thanh lý
81 CB 3 pha 10A Cái 1 Hư hỏng thanh lý
82 CB khối 3 pha Cái 1 Hư hỏng thanh lý
83 Cờ lê 13 China cái 1 Hư hỏng thanh lý
84 Cờ lê 18 China cái 1 Hư hỏng thanh lý
85 Cở lê vòng 27-30 Cái 1 Hư hỏng thanh lý
86 Cờ lê vòng miệng 13mm Cái 1 Hư hỏng thanh lý
87 Cờ lê vòng miệng 18mm Cái 1 Hư hỏng thanh lý
88 còi 220v China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
89 Công tắc hành trình HY – M904 250V AC Hàn quốc Cái 1 Hư hỏng thanh lý

90
Công tắc hành trình Moujen 1NO/1NC ME-
8108

China Cái 2 Hư hỏng thanh lý

91 Công tắc hành trình nút nhấn Cái 1 Hư hỏng thanh lý
92 Công tắc hành trình XCK-ZH29 Cái 2 Hư hỏng thanh lý
93 Công tắc tơ 220v- 10A Cái 2 Hư hỏng thanh lý



STT TÊN – QUY CÁCH VT XUẤT XỨ ĐVT SL TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
94 Công tắc tơ 220v- 22A Cái 1 Hư hỏng thanh lý
95 Công tắc tơ 220v- 25A Cái 2 Hư hỏng thanh lý
96 Công tắc tơ 220v- 32A Cái 1 Hư hỏng thanh lý
97 Công tắc tơ 48V 22A LS Cái 1 Hư hỏng thanh lý
98 Congtactor CHNJ NC3-12-30-10 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
99 Contactor AV- 4- 100A China Cái 2 Hư hỏng thanh lý

100 Contactor GMC-65 LS Cái 1 Hư hỏng thanh lý
101 Contactor LC1 D09  Schneider 25A Indonexia Cái 1 Hư hỏng thanh lý
102 Contactor Siemens 3TB40 22E China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
103 CPU máy tính bàn Dell Cái 2 Hư hỏng thanh lý
104 Cục biến áp đồng bộ China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
105 Dao rọc cáp China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
106 Đầu lục giác Santa HW 5 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
107 Đầu lục giác Santa HW 8 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
108 Đầu lục giác Santa HW5 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
109 Đầu nối ZLT 3/4" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
110 Đầu típ CCEC 1" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
111 Đầu típ CCEC 1/2 x 3/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
112 Đầu típ CCEC 1/2" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
113 Đầu típ CCEC 1/4" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
114 Đầu típ CCEC 11/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
115 Đầu típ CCEC 1-1/16" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
116 Đầu típ CCEC 1-1/8" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
117 Đầu típ CCEC 1-5/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
118 Đầu típ CCEC 3/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
119 Đầu típ CCEC 5/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
120 Đầu típ CCEC 7/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
121 Đầu típ CCEC 7/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
122 Đầu típ CCEC 9/16" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
123 Đầu típ CCEC gập 5/8" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
124 Đầu típ CCEC gập 9/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
125 Đầu típ Santa 13mm China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
126 Đầu típ ZLT 1/2" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
127 Đầu típ ZLT 1/4" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
128 Đầu típ ZLT 10099 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
129 Đầu típ ZLT 11/16" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
130 Đầu típ ZLT 1-1/16" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
131 Đầu típ ZLT 1-1/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
132 Đầu típ ZLT 13/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
133 Đầu típ ZLT 1-5/16 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
134 Đầu típ ZLT 3/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
135 Đầu típ ZLT 5/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
136 Đầu típ ZLT 5/8" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
137 Đầu típ ZLT 7/16" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
138 Đầu típ ZLT 7/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
139 Đầu típ ZLT 7/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
140 Đầu típ ZLT 9/16" China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
141 Đầu típ ZLT gập 1/2" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
142 Đầu típ ZLT gập 5/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý



STT TÊN – QUY CÁCH VT XUẤT XỨ ĐVT SL TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
143 Đầu típ ZLT gập 9/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
144 Dây đo đồng hồ vạn năng các loại China Đôi 7 Hư hỏng thanh lý
145 Đèn cao áp 400 W China Cái 22 Hư hỏng thanh lý
146 Đomino 100A Cái 1 Hư hỏng thanh lý
147 Động cơ Van xả đáy bộ lọc thô China Cái 3 Hư hỏng thanh lý
148 Đồng hồ VOM DT 9208N Cái 1 Hư hỏng thanh lý
149 Dũa 3 cạnh Cái 1 Hư hỏng thanh lý
150 Dũa lòng mo Cái 1 Hư hỏng thanh lý
151 Dũa tròn Cái 1 Hư hỏng thanh lý
152 E tô cái 1 Hư hỏng thanh lý
153 Kéo cắt giấy Việt Nam Cái 1 Hư hỏng thanh lý
154 Khóa CCEC vòng - miệng 1" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
155 Khóa CCEC vòng - miệng 11/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
156 Khóa CCEC vòng - miệng 13/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
157 Khóa CCEC vòng - miệng 15/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
158 Khóa CCEC vòng - miệng 3/4" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
159 Khóa CCEC vòng - miệng 5/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
160 Khóa CCEC vòng - miệng 7/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
161 Khóa CCEC vòng - vòng 11/6 - 5/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
162 Khóa CCEC vòng-vòng 7/6 - 1/2" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
163 Khóa vòng - miệng 14 USA Cái 1 Hư hỏng thanh lý
164 Khóa vòng - miệng 17 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
165 Khóa vòng - miệng 19 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
166 Khóa vòng - miệng 9 USA Cái 1 Hư hỏng thanh lý
167 Khóa ZLT vòng - miệng 1" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
168 Khóa ZLT vòng - miệng 1/2" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
169 Khóa ZLT vòng - miệng 11/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
170 Khóa ZLT vòng - miệng 13/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
171 Khóa ZLT vòng - miệng 15/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
172 Khóa ZLT vòng - miệng 3/4" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
173 Khóa ZLT vòng - miệng 7/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
174 Khóa ZLT vòng - miệng 7/8" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
175 Khóa ZLT vòng - miệng 9/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
176 Khóa ZLT vòng - vòng 1/2 - 7/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
177 Khóa ZLT vòng - vòng 5/8 - 11/16" China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
178 Khối lạnh FUJITSU ASYA24LATF Japan Cái 7 Hư hỏng thanh lý
179 Khối nóng điều hòa Toshiba RAS-18UAX4 Japan Cái 1 Hư hỏng thanh lý
180 Khối nóng FUJITSU AJY126LBTF Japan Cái 1 Hư hỏng thanh lý
181 Khối nóng trung tâm BD FUJITSU Japan Cái 1 Hư hỏng thanh lý
182 Kích cơ 35T China cái 1 Hư hỏng thanh lý
183 kích dầu 3T Cái 1 Hư hỏng thanh lý
184 Kích ren 30 tấn Cái 1 Hư hỏng thanh lý
185 kích ren 5T Cái 1 Hư hỏng thanh lý
186 Kích thủy lực 30 tấn Cái 1 Hư hỏng thanh lý
187 Kích thủy lực 3T China cái 1 Hư hỏng thanh lý
188 Kích thủy lực 5T China cái 1 Hư hỏng thanh lý
189 Kích thủy lực 6 tấn Cái 1 Hư hỏng thanh lý
190 Kìm bấm cốt Cái 1 Hư hỏng thanh lý



STT TÊN – QUY CÁCH VT XUẤT XỨ ĐVT SL TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
191 Kìm bằng Cái 1 Hư hỏng thanh lý
192 Kìm điện China cái 1 Hư hỏng thanh lý
193 Kìm hàn cái 1 Hư hỏng thanh lý
194 Kìm mở phe China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
195 Kìm mũi nhọn China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
196 Kìm tuốt dây điện China 1 Hư hỏng thanh lý
197 Má ní 10T China cái 1 Hư hỏng thanh lý
198 Má ní 3T China cái 1 Hư hỏng thanh lý
199 Ma ný 3 tấn Cái 1 Hư hỏng thanh lý
200 Ma ný 7 tấn Cái 1 Hư hỏng thanh lý
201 Máng bóng đèn Euro 8w NFL 8-T5 Cái 6 Hư hỏng thanh lý
202 Máng bóng sợi đốt 15*10 Cái 2 Hư hỏng thanh lý
203 máng đèn típ đôi 1,2m cái 7 Hư hỏng thanh lý
204 máng đèn típ đơn 1,2m cái 19 Hư hỏng thanh lý
205 Máy bơm nước 1 pha 0.7 kw cái 1 Hư hỏng thanh lý
206 Máy bơm nước 3 pha 5.5 kg/cm2. H: 45m cái 1 Hư hỏng thanh lý
207 Máy cắt cây STIHL MS180 cái 1 Hư hỏng thanh lý
208 Máy đột bê tông Hitachi Japan Cái 1 Hư hỏng thanh lý
209 Máy hàn 220v MMA-300 Cái 1 Hư hỏng thanh lý
210 Máy hàn điện tử 3 pha ZX7 400 Cái 1 Hư hỏng thanh lý
211 Máy hàn điện tử MMA - 300 cái 1 Hư hỏng thanh lý
212 Máy hút bụi cái 1 Hư hỏng thanh lý
213 Máy in HP Laser JetRro 400 Cái 1 Hư hỏng thanh lý
214 Máy khoan bê tông Makita HR 2810 cái 1 Hư hỏng thanh lý
215 Máy khoan cầm tay Bosch China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
216 Máy khoan hơi utech China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
217 Máy mài Boss GWS3- 125C cái 3 Hư hỏng thanh lý
218 Máy rửa  xe VJ (9) – V JET cái 2 Hư hỏng thanh lý
219 Máy rửa xe Kascher- K4 full control cái 2 Hư hỏng thanh lý
220 Mỏ hàn chì China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
221 Mỏ hàn chì 80W Việt Nam Cái 1 Hư hỏng thanh lý
222 Mỏ hàn chì Asaki AK - 9034 China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
223 Mỏ lết 250 China cái 1 Hư hỏng thanh lý
224 Mỏ lết 300’’ Cái 1 Hư hỏng thanh lý
225 Mỏ lết 375 China cái 2 Hư hỏng thanh lý
226 Mỏ lết 375’’ Cái 2 Hư hỏng thanh lý
227 Mỏ lết răng 24" China cái 1 Hư hỏng thanh lý
228 Mỏ lết răng 24’’ Cái 2 Hư hỏng thanh lý
229 Modul địa chỉ cứu hỏa. M300XJ USA Cái 2 Hư hỏng thanh lý
230 Nguồn máy tính PC 450W Cái 2 Hư hỏng thanh lý
231 Nối CCEC 3/4 x 3/4 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
232 Nối CCEC 3/8 x 3/8 x 6 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
233 Ổ cắm công nghiệp đầu âm China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
234 Ổ nguồn dell 0525AF-00-150W Cái 1 Hư hỏng thanh lý
235 ống lồng cánh hướng Ø100x95 China cái 8 Hư hỏng thanh lý
236 Pa lăng 2T China cái 1 Hư hỏng thanh lý
237 Pa lăng lắc tay 3 tấn Cái 1 Hư hỏng thanh lý
238 Pa lăng lắc tay 3T China cái 1 Hư hỏng thanh lý
239 Pa lăng xích 1 tấn Cái 2 Hư hỏng thanh lý
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240 Pa lăng xích 3 tấn Cái 1 Hư hỏng thanh lý
241 Quạt điện GENUN ES 750MM China cái 1 Hư hỏng thanh lý
242 Quạt hút 13x13 cm China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
243 Quạt hút 20x20 cm China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
244 Quạt hút 60W China Bộ 1 Hư hỏng thanh lý
245 Quạt hút đẩy 2 chiều China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
246 Quạt hút FWDZ 5x5 12VDC China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
247 Quạt hút TOYO China Cái 6 Hư hỏng thanh lý
248 Quạt hút YOTO 220V -21W Cái 30 Hư hỏng thanh lý
249 Quạt làm mát 7,5x7,5 cm China Cái 3 Hư hỏng thanh lý
250 Quạt treo tường Asia Việt Nam Cái 1 Hư hỏng thanh lý
251 Rơ le điều khiển 24VDC 8B1030 Schneider Indonexia Cái 1 Hư hỏng thanh lý
252 Rơ le điều khiển Dil ER – 40E 220V AC Moeller Cái 2 Hư hỏng thanh lý
253 Rơ le giám sát nguồn PMR - 44 China Cái 2 Hư hỏng thanh lý
254 Rơ le nhiệt GTH - 40 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
255 Rơ le nhiệt GTH - 85 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
256 Rơ le thời gian China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
257 Rơ le trung gian Omron 2NO/2NC Malaysia Cái 1 Hư hỏng thanh lý
258 Rơ le trung gian Omron 4NO/4NC Malaysia Cái 5 Hư hỏng thanh lý
259 Rơ lơ trung gian 220 AC Cái 8 Hư hỏng thanh lý
260 Rô to máy mài DCS 121210 cái 2 Hư hỏng thanh lý
261 Roơ lơ trung gian 220 AC Cái 8 Hư hỏng thanh lý
262 Rotor máy mài Bosch China Cái 1 Hư hỏng thanh lý

263
Thiết bị đo lường áp kích từ KGL 0-500V ˜4-
20mA

China Cái 1 Hư hỏng thanh lý

264 Thiết bị đọc nước andess hauser Cái 2 Hư hỏng thanh lý
265 thiết bị khò nhiệt C0018-2000 Cái 1 Hư hỏng thanh lý
266 Thước cuộn 30 m China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
267 Thước cuộn 5 m China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
268 Tuốc la vít dẹp Cái 3 Hư hỏng thanh lý
269 Tuốc nơ vít bake Việt Nam Cái 2 Hư hỏng thanh lý
270 Tuốc nơ vít dẹp China Cái 6 Hư hỏng thanh lý
271 Tuốc nơ vít dẹt China cái 2 Hư hỏng thanh lý
272 Van bi inox 1/2 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
273 Van bi tay gạt ½’’ Cái 2 Hư hỏng thanh lý
274 Van bi tay gạt DN21 cái 5 Hư hỏng thanh lý
275 Van bi tay gạt đồng 1/2" kết nối ren China cái 2 Hư hỏng thanh lý
276 Van bi tay gạt đồng 1x1/2" kết nối ren China cái 4 Hư hỏng thanh lý
277 Van bướm tay gạt DN 100 China ống 3 Hư hỏng thanh lý
278 Van bướm tay gạt DN 200 China cái 26 Hư hỏng thanh lý
279 Van bướm tay gạt DN 50 China cái 6 Hư hỏng thanh lý
280 Van bướm tay gạt DN 80 China cái 23 Hư hỏng thanh lý
281 Van bướm tay gạt DN50 cái 1 Hư hỏng thanh lý
282 Van bướm tay gạt DN80 cái 3 Hư hỏng thanh lý
283 Van bybass điện van tubine cái 2 Hư hỏng thanh lý
284 Van cổng 1" kết nối ren China cái 16 Hư hỏng thanh lý
285 Van cổng DN 34 cái 3 Hư hỏng thanh lý
286 Van cổng DN100 China cái 1 Hư hỏng thanh lý
287 Van cổng đồng 1" kết nối ren China cái 23 Hư hỏng thanh lý
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288 Van cổng đồng 2" kết nối ren China cái 3 Hư hỏng thanh lý
289 Van cổng nối ren DN50 cái 5 Hư hỏng thanh lý
290 Van điện 220V AC 2W-32 China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
291 Van điện bộ lọc tinh China Cái 1 Hư hỏng thanh lý
292 Van điện từ 325 E Cái 2 Hư hỏng thanh lý
293 Van điện từ đóng mở khí UW-15 cái 1 Hư hỏng thanh lý
294 Van DN 34 Cái 20 Hư hỏng thanh lý
295 Vỏ bình gas máy lạnh Cái 1 Hư hỏng thanh lý
296 Vòng bi 6002 Japan Cái 54 Hư hỏng thanh lý
297 Vòng bi 608 Japan Cái 19 Hư hỏng thanh lý
298 Vòng bi 6200 Japan Cái 9 Hư hỏng thanh lý
299 Vòng bi 6201 Japan Cái 22 Hư hỏng thanh lý
300 Vòng bi 6203 Japan Cái 1 Hư hỏng thanh lý
301 Vòng bi 6317 Cái 7 Hư hỏng thanh lý
302 Vòng bi bơm nước kỹ thuật 6317 cái 2 Hư hỏng thanh lý


